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CHỦ ĐỀ 5: VẺ ĐẸP QUANH EM
BÀI 1: CHUYỆN BỐN MÙA
TIẾT 1 – 2: ĐỌC: CHUYỆN BỐN MÙA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS sẽ:
1. Năng lực đặc thù
- Đọc đúng, rõ ràng văn bản Chuyện bốn mùa; biết đọc lời người kể chuyện và lời các nhân vật Xuân, Hạ, Thu, Đông, Đất với giọng phù hợp.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ: đâm chồi, đơm; hiểu nội dung bài đọc: Mỗi mùa trong năm đều có vẻ đẹp, ích lợi riêng và đều đáng yêu.
- Trả lời được các câu hỏi trong SGK; nhận biết được câu nêu đặc điểm; nói được đặc điểm của mùa xuân theo mẫu.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, chuẩn bị câu trả lời.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm, phân vai đọc lời nhân vật, lắng nghe và nhận xét bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: liên hệ đặc điểm các mùa với quan sát thực tế nơi em ở.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: biết yêu thiên nhiên, yêu quý vẻ đẹp quanh em.
- Trách nhiệm: có ý thức bảo vệ cây xanh, giữ gìn môi trường sống.
4. Tích hợp
- Tích hợp quyền con người: HS nhận biết trẻ em có quyền được sống trong môi trường tự nhiên an toàn, trong lành; có quyền vui chơi, bày tỏ ý kiến và biết tôn trọng sự đa dạng của cảnh vật, con người trong cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- SGK Tiếng Việt 2 tập hai; máy tính, máy chiếu; tranh bài đọc Chuyện bốn mùa; thẻ từ khó; phiếu thảo luận nhóm.
2. Học sinh
- SGK, vở ghi, bút chì; chuẩn bị một câu nói về thời tiết nơi em ở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: HS huy động trải nghiệm về thời tiết, tạo tâm thế vào bài đọc.

	- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi: Nói về thời tiết ngày hôm nay tại nơi em ở.
- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp.
- GV dẫn vào bài: Mỗi mùa có thời tiết, cảnh vật và niềm vui riêng. Bài đọc hôm nay giúp các em gặp bốn nàng tiên tượng trưng cho bốn mùa trong năm.
	- HS trao đổi nhóm đôi.
- HS chia sẻ: Hôm nay trời nắng/ trời mát/ có mưa nhẹ; em cảm thấy dễ chịu/ cần mặc áo khoác/ cần mang áo mưa.
- HS lắng nghe, ghi tên bài.

	2. ĐỌC VĂN BẢN (30 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng, rõ ràng toàn bài; hiểu nghĩa từ khó; bước đầu nắm nội dung câu chuyện.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa bài đọc và trả lời: Tranh vẽ những ai? Các nhân vật đang làm gì?

- GV giới thiệu: Bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông gặp nhau và cùng trò chuyện xem ai được yêu quý nhất.

	- HS quan sát tranh.
- HS trả lời: Tranh vẽ bốn nàng tiên mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông và bà Đất; các nàng tiên đang trò chuyện trong vườn hoa, cây cối xanh tươi.

	- a. GV đọc mẫu.
- GV đọc mẫu toàn bài, giọng kể nhẹ nhàng; lời các nàng tiên thể hiện sự tự hào, vui tươi; lời bà Đất chậm rãi, hiền từ.
- GV nhắc HS đọc thầm theo và chú ý các lời thoại.
	- HS lắng nghe GV đọc mẫu.
- HS đọc thầm theo, chú ý lời người kể chuyện và lời nhân vật.

	- b. HS luyện đọc từng đoạn, kết hợp đọc từ khó và giải nghĩa từ.
- GV hỏi: Bài đọc có thể chia làm mấy đoạn?
- GV tổ chức HS đọc nối tiếp từng đoạn lần 1.
	- HS trả lời: Bài đọc có thể chia làm 3 đoạn: Đoạn 1 từ đầu đến “mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn”; đoạn 2 từ “Bốn nàng tiên” đến “đều đáng yêu”; đoạn 3 còn lại.
- HS đọc nối tiếp từng đoạn lần 1.

	- GV yêu cầu HS tìm tiếng, từ khó đọc.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc: Xuân, Hạ, Thu, Đông, sung sướng, đâm chồi, đơm, rước đèn, bập bùng.
- GV hướng dẫn đọc câu dài: “Có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn.”
	- HS nêu từ khó: sung sướng, đâm chồi, đơm, rước đèn, bập bùng.
- HS đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh các từ khó.
- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt hơi sau cụm từ phù hợp.

	- GV cho HS đọc chú giải: đâm chồi, đơm.
- GV yêu cầu HS đặt câu với một từ vừa giải nghĩa.
	- HS đọc chú giải: Đâm chồi là mọc ra những mầm non; đơm là nảy ra.
- HS đặt câu: Cây bàng đâm chồi non vào mùa xuân. Cây cam đơm hoa trắng.

	- c. HS luyện đọc trong nhóm.
- GV tổ chức HS luyện đọc nhóm 4, mỗi bạn đọc một đoạn hoặc một lời nhân vật.
- GV mời 2 nhóm thi đọc nối tiếp.
	- HS luyện đọc nhóm 4, góp ý cho bạn về phát âm, ngắt nghỉ.
- 2 nhóm thi đọc nối tiếp; HS nhận xét nhóm đọc rõ ràng, đúng lời nhân vật.

	- d. Đọc toàn bài.
- GV gọi 1 HS đọc toàn bài, nhận xét và tuyên dương HS đọc tiến bộ.
	- 1 HS đọc toàn bài.
- HS khác theo dõi, nhận xét bạn đọc đúng, rõ, biết ngắt nghỉ.

	TIẾT 2

	3. ĐỌC HIỂU (20 phút)
Mục tiêu: HS trả lời được câu hỏi trong SGK; hiểu mỗi mùa đều có vẻ đẹp và ích lợi riêng; nhận biết quyền được sống trong môi trường tự nhiên an toàn, trong lành.

	- Câu 1: Bốn nàng tiên tượng trưng cho những mùa nào trong năm?
- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn đầu và trả lời.
	- HS đọc thầm và trả lời: Bốn nàng tiên tượng trưng cho mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông.

	- Câu 2: Theo nàng tiên mùa hạ, vì sao thiếu nhi thích mùa thu?
- GV hướng dẫn HS tìm lời của nàng tiên mùa hạ trong bài.
	- HS trả lời: Thiếu nhi thích mùa thu vì mùa thu có đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ.

	- Câu 3: Dựa vào bài đọc, nói tên mùa phù hợp với mỗi tranh.
- GV cho HS quan sát 4 tranh nhỏ và thảo luận nhóm đôi.


	- HS quan sát tranh và thảo luận.
- Đáp án: Tranh 1: mùa xuân; tranh 2: mùa đông; tranh 3: mùa hạ; tranh 4: mùa thu.

	- Câu 4: Vì sao bà Đất nói cả bốn nàng tiên đều có ích và đáng yêu?
- GV tổ chức HS thảo luận nhóm 4, ghi ý chính ra phiếu.
	- HS thảo luận nhóm 4.
- HS trả lời: Vì mỗi mùa đều có ích, đem đến cho cây cối, con người những điều tốt đẹp khác nhau: xuân làm cây tươi tốt, hạ cho trái ngọt, thu cho đêm rằm vui, đông ấp ủ mầm sống.

	- GV hỏi dẫn tích hợp: Khi bà Đất lắng nghe ý kiến của bốn nàng tiên và kết luận mùa nào cũng đáng yêu, em học được điều gì về cách tôn trọng sự khác nhau?
- GV diễn giải tích hợp quyền con người: Mỗi người đều có quyền được bày tỏ ý kiến và được tôn trọng. Cũng như bốn mùa có vẻ đẹp riêng, mỗi bạn trong lớp có sở thích, khả năng và cách thể hiện khác nhau. Các em cần biết lắng nghe, không chê bai sự khác biệt; đồng thời biết giữ gìn cây xanh, nguồn nước, không khí trong lành để mọi người, nhất là trẻ em, được sống và vui chơi trong môi trường an toàn, tốt đẹp.
	- HS trả lời: Em học được rằng cần lắng nghe bạn, tôn trọng ý kiến của bạn; mỗi bạn đều có điểm đáng quý.
- HS nêu việc làm: không bẻ cành, không xả rác, chăm sóc cây, giữ lớp học sạch đẹp.

	- GV kết luận: Câu chuyện cho thấy bốn mùa đều có vẻ đẹp, ích lợi riêng; biết yêu thiên nhiên là biết yêu vẻ đẹp quanh em.
	- HS lắng nghe và nhắc lại nội dung bài.

	4. LUYỆN TẬP (10 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết câu nêu đặc điểm và nói được đặc điểm của mùa xuân theo mẫu.

	- Hoạt động 1: Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm?
- GV yêu cầu HS đọc hai câu a, b và chọn đáp án.
	- HS đọc và chọn đáp án b: “Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.” vì câu này nêu đặc điểm của các mùa.

	- Hoạt động 2: Trò chơi Hỏi nhanh đáp đúng.
- GV nêu mẫu: “Mùa xuân có gì?” – “Mùa xuân có (...).”
- GV tổ chức HS hỏi đáp theo nhóm đôi.
	- HS hỏi đáp theo mẫu.
- Ví dụ: Mùa xuân có hoa đào, hoa mai, cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa hạ có nắng vàng và trái ngọt. Mùa thu có đêm rằm rước đèn. Mùa đông có bếp lửa ấm áp.

	5. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ bài học với cuộc sống.

	- GV yêu cầu HS nói một câu về mùa em thích nhất và lí do.
- GV dặn HS về nhà đọc lại bài, chuẩn bị tiết viết chữ hoa Q.
	- HS nói: Em thích mùa xuân vì mùa xuân có hoa đào và thời tiết ấm áp.
- HS ghi nhớ nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)
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CHỦ ĐỀ 5: VẺ ĐẸP QUANH EM
BÀI 1: CHUYỆN BỐN MÙA
TIẾT 3: VIẾT CHỮ HOA Q; TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS sẽ:
1. Năng lực đặc thù
- Viết đúng chữ hoa Q cỡ vừa và cỡ nhỏ; viết đúng câu ứng dụng Quê hương em có đồng lúa xanh.
- Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, kể lại được từng đoạn của câu chuyện Chuyện bốn mùa.
- Biết nói với người thân về nàng tiên em thích nhất trong câu chuyện.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: chủ động rèn chữ, chuẩn bị lời kể.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm, kể chuyện theo tranh, lắng nghe và góp ý cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: sắp xếp ý khi kể chuyện, kể bằng lời của mình.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: luyện viết cẩn thận, trình bày sạch đẹp.
- Nhân ái: yêu quê hương, yêu thiên nhiên và trân trọng vẻ đẹp các mùa.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Mẫu chữ hoa Q; bảng phụ câu ứng dụng; tranh kể chuyện Chuyện bốn mùa.
2. Học sinh
- Vở tập viết, bảng con, phấn/bút; SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 3

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS nhận diện chữ hoa Q và tạo tâm thế luyện viết.

	- GV cho HS quan sát nhanh một số chữ cái đã học và hỏi: Chữ nào dùng để viết từ Quê trong câu ứng dụng hôm nay?
- GV giới thiệu tiết viết chữ hoa Q.
	- HS trả lời: Chữ hoa Q dùng để viết từ Quê.
- HS chuẩn bị bảng con, vở tập viết.

	2. VIẾT CHỮ HOA Q (15 phút)
Mục tiêu: HS nắm quy trình và viết đúng chữ hoa Q.

	- Hoạt động 1: Viết chữ hoa Q.
- GV cho HS quan sát chữ mẫu Q trong SGK, nhận xét độ cao, độ rộng và cấu tạo chữ.


	- HS quan sát chữ mẫu.
- HS nêu: Chữ hoa Q cao 5 ô li, rộng khoảng 5 ô li; gồm nét cong kín giống chữ O và nét lượn nhỏ bên trong/phía dưới tạo thành chữ Q.

	- GV hướng dẫn quy trình viết: Đặt bút trên đường kẻ 6, viết nét cong kín từ trái sang phải, tạo thân chữ tròn đều; lia bút viết nét lượn nhỏ ở phần dưới bên phải, dừng bút gần đường kẻ 2.
- GV viết mẫu trên bảng.
	- HS quan sát GV viết mẫu.
- HS viết chữ Q trên không, sau đó viết vào bảng con.

	- GV nhận xét bảng con: độ cao, độ rộng, nét cong, nét lượn của chữ Q.
- GV yêu cầu HS viết chữ Q cỡ vừa, cỡ nhỏ vào vở.
	- HS chỉnh sửa chữ trên bảng con.
- HS viết chữ Q vào vở theo yêu cầu.

	3. VIẾT CÂU ỨNG DỤNG (14 phút)
Mục tiêu: HS viết đúng câu ứng dụng, biết nối chữ hoa Q với chữ thường và đặt dấu thanh đúng vị trí.

	- Hoạt động 2: Viết ứng dụng: Quê hương em có đồng lúa xanh.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng, nêu nghĩa của câu.
	- HS đọc: Quê hương em có đồng lúa xanh.
- HS nêu: Câu nói về vẻ đẹp của quê hương có cánh đồng lúa xanh.

	- GV hướng dẫn: Viết chữ Q nối với u trong tiếng Quê; các chữ cách nhau một con chữ o; dấu sắc đặt trên ê trong Quê, dấu huyền đặt trên ô trong đồng, dấu sắc đặt trên u trong lúa; cuối câu có dấu chấm.
- GV yêu cầu HS viết câu vào vở.
	- HS lắng nghe cách viết.
- HS viết câu ứng dụng vào vở, chú ý khoảng cách, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.

	- GV thu nhanh một số vở, nhận xét chữ viết, cách trình bày.
	- HS lắng nghe, sửa lỗi nếu có.

	4. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS biết tự rèn chữ viết ở nhà.

	- GV dặn HS luyện viết thêm một dòng chữ Q và đọc trước phần Nói và nghe.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

	TIẾT 4

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS nhớ lại nội dung câu chuyện Chuyện bốn mùa.

	- GV hỏi: Trong câu chuyện Chuyện bốn mùa có những nhân vật nào?
- GV nhận xét, dẫn vào hoạt động kể chuyện theo tranh.
	- HS trả lời: Có bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông và bà Đất.
- HS lắng nghe.

	2. NÓI NỘI DUNG TỪNG TRANH (12 phút)
Mục tiêu: HS dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói được nội dung từng tranh.

	- Hoạt động 1: Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh.
- GV yêu cầu HS quan sát 4 tranh, đọc câu hỏi dưới tranh.


	- HS quan sát tranh và đọc câu hỏi gợi ý.
- HS xác định: Tranh 1 nói về mùa đông gặp mùa xuân; tranh 2 nói về mùa xuân và mùa hạ; tranh 3 nói về mùa hạ nói với mùa thu; tranh 4 nói về mùa thu nói với mùa đông.

	- GV tổ chức HS làm việc nhóm 4, mỗi bạn nói nội dung một tranh.
- GV mời từng nhóm trình bày.
	- HS làm việc nhóm 4.
- HS trình bày: Tranh 1: Nàng tiên mùa đông nói gì với nàng tiên mùa xuân? Tranh 2: Theo nàng tiên mùa xuân, vườn cây vào mùa hạ như thế nào? Tranh 3: Nàng tiên mùa hạ nói gì về nàng tiên mùa thu? Tranh 4: Nàng tiên mùa thu thủ thỉ với nàng tiên mùa đông điều gì?

	3. KỂ LẠI TỪNG ĐOẠN CỦA CÂU CHUYỆN (15 phút)
Mục tiêu: HS kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo tranh, lời kể rõ ràng, tự nhiên.

	- Hoạt động 2: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.
- GV hướng dẫn HS kể: nhìn tranh, nhớ nhân vật, nói sự việc chính, dùng lời kể của mình, không đọc nguyên văn.
	- HS lắng nghe cách kể.
- HS luyện kể từng đoạn trong nhóm.

	- GV mời 2 – 3 HS kể trước lớp; yêu cầu HS khác nhận xét: kể đúng nội dung, đủ ý, giọng kể tự nhiên.
	- HS kể trước lớp.
- HS nhận xét: bạn kể đúng tranh, nói rõ nhân vật và sự việc.

	4. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS chia sẻ cảm nhận về nhân vật và chuẩn bị bài sau.

	- GV yêu cầu HS nói: Em thích nàng tiên nào nhất? Vì sao?
- GV dặn HS kể cho người thân nghe về nàng tiên em thích nhất trong câu chuyện; chuẩn bị bài Mùa nước nổi.
	- HS trả lời: Em thích nàng tiên mùa xuân vì mùa xuân làm cây cối đâm chồi nảy lộc.
- HS ghi nhớ nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – TUẦN 19
CHỦ ĐỀ 5: VẺ ĐẸP QUANH EM
BÀI 2: MÙA NƯỚC NỔI
TIẾT 1 – 2: ĐỌC: MÙA NƯỚC NỔI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS sẽ:
1. Năng lực đặc thù
- Đọc đúng, rõ ràng văn bản Mùa nước nổi; biết ngắt nghỉ hơi ở câu dài, đọc với giọng chậm rãi, gợi tả cảnh mùa nước nổi.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ: cá ròng ròng, Cửu Long, phù sa; hiểu nội dung bài đọc: Cảnh mùa nước nổi ở miền Nam có nhiều nét riêng, gần gũi và giàu sức sống.
- Trả lời được câu hỏi trong SGK; tìm được từ chỉ đặc điểm của mưa, tìm thêm từ ngữ tả mưa.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện đọc, đọc thầm tìm thông tin.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm để trả lời câu hỏi, nhận xét bạn đọc.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: liên hệ đặc điểm mùa nước nổi với cuộc sống vùng sông nước.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: yêu mến con người, cảnh vật các vùng miền của Tổ quốc.
- Trách nhiệm: biết giữ gìn môi trường sông nước, không xả rác xuống ao hồ, kênh rạch.
4. Tích hợp
- Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS thêm hiểu và yêu mến các vùng miền của Tổ quốc; biết trân trọng vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống lao động của người dân miền Nam, từ đó hình thành tình cảm gắn bó với đất nước, con người Việt Nam.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- SGK, máy chiếu; tranh minh họa Mùa nước nổi; thẻ từ khó; phiếu thảo luận câu hỏi.
2. Học sinh
- SGK, vở ghi, bút; chuẩn bị một điều em biết về miền Nam hoặc mùa mưa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: HS quan sát tranh, nêu được cảm nhận ban đầu về cảnh mùa nước nổi.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK và trả lời: Bức tranh vẽ cảnh gì?

- GV dẫn vào bài: Ở miền Nam có mùa nước nổi rất đặc biệt. Bài đọc sẽ giúp các em hiểu thêm về cảnh vật và cuộc sống nơi đây.

	- HS quan sát tranh.
- HS trả lời: Tranh vẽ nhà ven sông, nước dâng cao, người dân đi thuyền, trẻ em đứng trên sàn nhà nhìn ra sông.
- HS lắng nghe, ghi tên bài.

	2. ĐỌC VĂN BẢN (30 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng, rõ ràng văn bản; hiểu nghĩa từ khó; nắm được các hình ảnh chính trong bài.

	- a. GV đọc mẫu.
- GV đọc mẫu toàn bài, giọng thong thả, gợi tả; nhấn giọng ở các từ: hiền hòa, dầm dề, suốt mướt, ròng ròng, mênh mông, trắng xóa, đầy ắp.
- GV yêu cầu HS đọc thầm theo.
	- HS lắng nghe GV đọc mẫu.
- HS đọc thầm theo, chú ý cách ngắt nghỉ ở câu dài.

	- b. HS luyện đọc từng đoạn, kết hợp đọc từ khó và giải nghĩa từ.
- GV hỏi: Bài đọc có thể chia làm mấy đoạn?
- GV tổ chức HS đọc nối tiếp từng đoạn.
	- HS trả lời: Bài đọc có thể chia làm 4 đoạn: Đoạn 1 từ đầu đến “ngày nầy qua ngày khác”; đoạn 2 từ “Rồi đến Rằm tháng Bảy” đến “sông Cửu Long”; đoạn 3 từ “Đồng ruộng” đến “mỏi mòn”; đoạn 4 còn lại.
- HS đọc nối tiếp đoạn.

	- GV hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: mùa nước nổi, hiền hòa, suốt mướt, Cửu Long, phù sa, ròng ròng, cá mè, cá rô, đầy ắp.
- GV hướng dẫn đọc câu dài: “Đồng ruộng, vườn tược và cây cỏ như biết giữ lại hạt phù sa ở quanh mình, nước lại trong dần.”
	- HS luyện đọc từ khó cá nhân, nhóm, đồng thanh.
- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt hơi sau các cụm từ.

	- GV yêu cầu HS đọc phần từ ngữ: cá ròng ròng, Cửu Long, phù sa.
- GV giải thích thêm bằng lời ngắn gọn và yêu cầu HS đặt câu với từ phù sa.
	- HS đọc chú giải.
- HS đặt câu: Phù sa làm cho ruộng đồng thêm màu mỡ.

	- c. HS luyện đọc trong nhóm.
- GV tổ chức HS luyện đọc nhóm 4, góp ý cho nhau về phát âm, ngắt nghỉ.
- GV mời 2 nhóm thi đọc.
	- HS luyện đọc nhóm 4.
- 2 nhóm thi đọc; HS nhận xét bạn đọc rõ, đúng, diễn cảm.

	- d. Đọc toàn bài.
- GV gọi 1 HS đọc toàn bài, nhận xét và chuyển sang tiết đọc hiểu.
	- 1 HS đọc toàn bài.
- HS khác theo dõi, nhận xét.

	TIẾT 2

	3. ĐỌC HIỂU (20 phút)
Mục tiêu: HS trả lời đúng câu hỏi trong SGK; hiểu vẻ đẹp mùa nước nổi và thêm yêu mến các vùng miền của đất nước.

	- Câu 1: Vì sao người ta gọi là mùa nước nổi mà không gọi là mùa nước lũ?
- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1.
	- HS đọc thầm và trả lời: Vì nước lên hiền hòa, mỗi ngày một dâng lên, không dữ dội như lũ.

	- Câu 2: Cảnh vật trong mùa nước nổi thế nào?
- GV giao nhiệm vụ nhóm 4: tìm chi tiết về sông nước; đồng ruộng, vườn tược, cây cỏ; đàn cá ròng ròng.
	- HS thảo luận nhóm 4.
- Sông nước: sông Cửu Long no đầy, tràn qua bờ.
- Đồng ruộng, vườn tược, cây cỏ: giữ lại phù sa, nước trong dần.
- Đàn cá ròng ròng: từng đàn, từng đàn theo cá mẹ xuôi dòng nước vào tận đồng sâu.

	- Câu 3: Vì sao vào mùa nước nổi, người ta phải làm cầu từ cửa trước vào đến tận bếp?
- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn có chi tiết chiếc cầu.
	- HS trả lời: Vì nước ngập lên những viên gạch, người ta phải lấy ván, lấy tre làm cầu từ cửa trước vào đến tận bếp để đi lại thuận tiện.

	- Câu 4: Em thích nhất hình ảnh nào trong bài?
- GV khuyến khích HS nêu ý kiến riêng và giải thích lí do.
	- HS trả lời theo cảm nhận. Ví dụ: Em thích hình ảnh đàn cá ròng ròng theo cá mẹ vào đồng sâu vì hình ảnh đó rất sinh động và gần gũi.

	- GV hỏi dẫn tích hợp: Khi đọc bài Mùa nước nổi, em hiểu thêm điều gì về thiên nhiên và cuộc sống của người dân miền Nam?
- GV diễn giải tích hợp đạo đức, lối sống: Mỗi vùng miền của Tổ quốc có cảnh sắc, khí hậu và cách sinh hoạt riêng. Mùa nước nổi ở miền Nam vừa đặc biệt vừa gần gũi với cuộc sống người dân sông nước. Các em cần biết trân trọng vẻ đẹp quê hương, yêu quý con người ở mọi vùng miền; khi đến nơi có sông, kênh, rạch cần giữ vệ sinh môi trường, không xả rác xuống nước để bảo vệ cảnh quan và cuộc sống của mọi người.
	- HS trả lời: Em hiểu miền Nam có mùa nước nổi, người dân đi lại bằng thuyền hoặc làm cầu trong nhà; cảnh vật có nhiều cá, nhiều phù sa.
- HS nêu việc làm: không xả rác xuống sông, ao hồ; nhắc người thân bỏ rác đúng nơi quy định.

	- GV kết luận: Bài đọc giúp em hiểu mùa nước nổi là nét đẹp riêng của miền Nam, gắn với sông nước, phù sa, cá tôm và cuộc sống người dân.
	- HS lắng nghe và nhắc lại nội dung bài.

	4. LUYỆN TẬP (10 phút)
Mục tiêu: HS tìm được từ chỉ đặc điểm của mưa và tìm thêm từ ngữ tả mưa.

	- Hoạt động 1: Từ nào chỉ đặc điểm của mưa có trong bài đọc?
- GV yêu cầu HS đọc các thẻ từ: dầm dề, rả rích, suốt mướt, dai dẳng và chọn từ có trong bài.

	- HS đọc các từ và chọn: dầm dề, suốt mướt.

	- Hoạt động 2: Tìm thêm từ ngữ tả mưa.
- GV tổ chức trò chơi tiếp sức: mỗi nhóm viết từ ngữ tả mưa vào bảng nhóm.

	- HS chơi tiếp sức.
- HS nêu thêm từ ngữ: ào ào, lất phất, tí tách, rào rào, nặng hạt, lâm thâm.

	5. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ việc bảo vệ môi trường sông nước.

	- GV yêu cầu HS nói một việc em sẽ làm để bảo vệ nguồn nước nơi em sống.
- GV dặn HS đọc lại bài, chuẩn bị tiết viết.
	- HS nói: Em sẽ không vứt rác xuống kênh, rạch; em sẽ bỏ rác đúng nơi quy định.
- HS ghi nhớ nhiệm vụ.
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CHỦ ĐỀ 5: VẺ ĐẸP QUANH EM
BÀI 2: MÙA NƯỚC NỔI
TIẾT 3: VIẾT; TIẾT 4: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS sẽ:
1. Năng lực đặc thù
- Nghe – viết đúng đoạn trong bài Mùa nước nổi; trình bày sạch, đúng chính tả.
- Tìm được tên sự vật có tiếng bắt đầu bằng c hoặc k; chọn ch/tr, ac/at đúng theo yêu cầu.
- Nói được tên mùa và đặc điểm của các mùa ở miền Bắc, miền Nam; biết đặt dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi phù hợp.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: chủ động soát lỗi chính tả, hoàn thành bài tập.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm đôi, nhóm 4 khi luyện tập về mùa.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: lựa chọn đúng âm, vần, dấu câu theo ngữ cảnh.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: rèn chữ viết cẩn thận, trình bày bài sạch đẹp.
- Trách nhiệm: có ý thức dùng từ, đặt câu và viết đúng chính tả.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- SGK, máy chiếu; tranh bài tập chính tả; tranh luyện tập về các mùa; bảng phụ bài điền dấu.
2. Học sinh
- Vở ô li, bảng con, SGK, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 3

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS ôn lại một số từ khó trong bài Mùa nước nổi.

	- GV tổ chức HS viết nhanh vào bảng con 2 từ: Cửu Long, phù sa.
- GV nhận xét, dẫn vào tiết nghe – viết.
	- HS viết bảng con: Cửu Long, phù sa.
- HS lắng nghe, sửa lỗi nếu có.

	2. NGHE – VIẾT (17 phút)
Mục tiêu: HS nghe – viết đúng đoạn trong bài Mùa nước nổi; biết tự soát lỗi.

	- Hoạt động 1: Nghe – viết: Mùa nước nổi (từ Đồng ruộng đến đồng sâu).

- GV đọc đoạn viết một lượt, yêu cầu HS đọc thầm theo.
	- HS lắng nghe, đọc thầm theo đoạn viết.

	- GV hỏi: Đoạn viết có những từ nào dễ viết sai?
- GV hướng dẫn HS viết từ khó vào bảng con: đồng ruộng, vườn tược, phù sa, trong dần, cá ròng ròng, xuôi dòng, đồng sâu.
	- HS nêu từ khó.
- HS viết bảng con các từ khó và sửa lỗi.

	- GV đọc từng cụm từ cho HS viết vào vở; đọc lại toàn đoạn để HS soát lỗi.
- GV nhận xét nhanh một số vở.
	- HS nghe – viết vào vở.
- HS đổi vở hoặc tự soát lỗi bằng bút chì.
- HS lắng nghe nhận xét.

	3. BÀI TẬP CHÍNH TẢ (12 phút)
Mục tiêu: HS phân biệt c/k, ch/tr, ac/at qua bài tập trong SGK.

	- Hoạt động 2: Tìm tên sự vật có tiếng bắt đầu bằng c hoặc k.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, gọi tên sự vật.


	- HS quan sát tranh và nêu: cầu, cá, kiến.
- HS xác định: cầu, cá bắt đầu bằng c; kiến bắt đầu bằng k.

	- Hoạt động 3: Chọn a hoặc b.
- a. Chọn ch hoặc tr thay cho ô vuông: cây tre, mái tóc, quả chanh, che mưa, trải nghiệm, bức tranh.
[image: ]
- b. Tìm từ ngữ có tiếng chứa ac hoặc at.
- GV tổ chức HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.

	- HS làm bài cá nhân, sau đó chia sẻ nhóm đôi.
- Đáp án a: cây tre; mái tóc; quả chanh; che mưa; trải nghiệm; bức tranh.
- Đáp án b: ac: thác nước; at: hạt cát.

	4. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS ghi nhớ quy tắc viết c/k đơn giản.

	- GV hỏi: Khi nào thường viết k? Khi nào thường viết c?
- GV dặn HS tìm thêm 2 tiếng bắt đầu bằng c hoặc k ở nhà.
	- HS trả lời: k thường đi với e, ê, i; c đi với a, o, ô, ơ, u, ư.
- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

	TIẾT 4

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS nhớ lại tên các mùa và đặc điểm thời tiết.

	- GV hỏi nhanh: Ở miền Bắc có những mùa nào? Ở miền Nam thường có những mùa nào?
- GV nhận xét, kết nối vào bài luyện tập.
	- HS trả lời: Miền Bắc có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Miền Nam thường có mùa mưa và mùa khô.
- HS lắng nghe.

	2. MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ CÁC MÙA (18 phút)
Mục tiêu: HS nói được tên mùa và đặc điểm của các mùa ở miền Bắc, miền Nam.

	- Hoạt động 1: Nói tên mùa và đặc điểm của các mùa ở miền Bắc.
- GV yêu cầu HS quan sát 4 tranh, thảo luận nhóm đôi và nói mùa nào, đặc điểm gì.


	- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi.
- HS nêu: Tranh 1: mùa xuân, cây cối đâm chồi, hoa nở. Tranh 2: mùa hạ, trời nắng, hoa phượng nở. Tranh 3: mùa thu, lá vàng, thời tiết mát. Tranh 4: mùa đông, cây trụi lá, trời lạnh.

	- Hoạt động 2: Nói tên mùa và đặc điểm của các mùa ở miền Nam.
- GV yêu cầu HS quan sát 2 tranh và trả lời.


	- HS quan sát tranh.
- HS nêu: Tranh 1: mùa mưa, trời có mưa, cây cối xanh tốt. Tranh 2: mùa khô, trời nắng nhiều, đất khô, cây cối thiếu nước.

	3. LUYỆN DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI (11 phút)
Mục tiêu: HS chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi phù hợp với câu.

	- Hoạt động 3: Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi thay cho ô vuông.
- GV yêu cầu HS đọc từng câu, xác định câu kể hay câu hỏi.
	- HS đọc câu, làm bài.
- Đáp án: Ở miền Bắc, mùa nào trời lạnh? Ở miền Bắc, mùa đông trời lạnh. Ở miền Nam, nắng nhiều vào mùa nào? Ở miền Nam, nắng nhiều vào mùa khô. Sau cơn mưa, cây cối như thế nào? Sau cơn mưa, cây cối tốt tươi.

	- GV kết luận: Câu hỏi cần dùng dấu chấm hỏi; câu kể, câu trả lời dùng dấu chấm.
	- HS nhắc lại: Câu hỏi dùng dấu chấm hỏi; câu kể dùng dấu chấm.

	4. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS đặt được một câu hỏi và một câu kể về thời tiết.

	- GV yêu cầu HS đặt một câu hỏi và một câu kể về thời tiết hôm nay.
- GV dặn HS chuẩn bị tiết viết đoạn tả đồ vật.
	- HS đặt câu: Hôm nay trời có mưa không? Hôm nay trời nắng nhẹ.
- HS ghi nhớ nhiệm vụ.
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CHỦ ĐỀ 5: VẺ ĐẸP QUANH EM
BÀI 2: MÙA NƯỚC NỔI
TIẾT 5 – 6: VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ ĐỒ VẬT; ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS sẽ:
1. Năng lực đặc thù
- Quan sát tranh, kể tên đồ vật; nói được đặc điểm, công dụng của 1 – 2 đồ vật dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa.
- Viết được 3 – 5 câu tả một đồ vật theo gợi ý; câu văn rõ ý, dùng dấu câu phù hợp.
- Tìm đọc được một câu chuyện, bài thơ viết về các mùa trong năm; chia sẻ được điều em thích nhất trong câu chuyện, bài thơ đã đọc.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: chủ động quan sát, lập ý, viết và tự soát câu.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm, chia sẻ bài đọc mở rộng, nhận xét bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: chọn từ ngữ phù hợp để tả đồ vật; biết chọn nguồn đọc phù hợp.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: tích cực luyện viết đoạn văn, đọc mở rộng.
- Trách nhiệm: sử dụng công cụ số/AI đúng mục đích, không sao chép và không chia sẻ thông tin riêng tư.
4. Tích hợp
- Tích hợp AI 2.A1.2: HS nhận biết công cụ AI có thể hỗ trợ gợi ý từ ngữ hoặc dàn ý khi viết đoạn văn tả đồ vật, nhưng chỉ dùng để tham khảo; HS tự viết bằng lời của mình, không sao chép nguyên văn và không nhập thông tin riêng tư.
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS biết tìm kiếm thông tin, dữ liệu và nội dung đơn giản trong môi trường số; biết tìm đọc câu chuyện, bài thơ về các mùa trên thư viện số hoặc nguồn do GV cung cấp, chọn kết quả phù hợp và không bấm vào liên kết lạ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- SGK, máy chiếu; tranh đồ vật tránh nắng/tránh mưa; sơ đồ gợi ý tả đồ vật; máy tính của GV có thể trình chiếu ví dụ gợi ý từ ngữ bằng công cụ AI; danh mục đường dẫn/thư viện số an toàn do GV chọn.
2. Học sinh
- SGK, vở viết, bút; một câu chuyện/bài thơ về các mùa đã tìm đọc nếu có.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 5

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS kể được đồ vật thường dùng khi trời nắng hoặc trời mưa.

	- GV hỏi: Khi trời nắng hoặc trời mưa, em thường dùng đồ vật gì để bảo vệ cơ thể?
- GV dẫn vào bài viết đoạn văn tả đồ vật.
	- HS trả lời: Khi trời nắng em dùng nón, mũ, quạt; khi trời mưa em dùng ô, áo mưa.
- HS lắng nghe.

	2. QUAN SÁT ĐỒ VẬT VÀ NÓI ĐẶC ĐIỂM, CÔNG DỤNG (12 phút)
Mục tiêu: HS kể tên đồ vật, nêu đặc điểm và công dụng của 1 – 2 đồ vật.

	- Hoạt động 1: Quan sát các hình dưới đây.

- a. Kể tên các đồ vật.
- b. Chọn 1 – 2 đồ vật yêu thích và nói về đặc điểm, công dụng của chúng.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và làm việc nhóm đôi.

	- HS quan sát tranh.
- HS kể tên: nón, ô, khăn len, áo mưa, quạt điện, quạt giấy.
- HS nói: Chiếc ô có cán dài, tán ô rộng, dùng để che mưa hoặc che nắng. Áo mưa màu hồng, có mũ, dùng để mặc khi đi dưới trời mưa.

	3. VIẾT 3 – 5 CÂU TẢ MỘT ĐỒ VẬT (17 phút)
Mục tiêu: HS viết được đoạn văn ngắn tả đồ vật theo gợi ý; biết sử dụng AI đúng cách ở mức tham khảo.

	- Hoạt động 2: Viết 3 – 5 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa.
- GV yêu cầu HS đọc sơ đồ gợi ý: Em muốn tả đồ vật gì? Đồ vật đó có gì nổi bật về hình dạng, màu sắc? Em thường dùng đồ vật đó vào lúc nào? Tình cảm của em đối với đồ vật đó như thế nào?


	- HS đọc yêu cầu và gợi ý.
- HS chọn đồ vật sẽ tả: ô, nón, áo mưa, quạt giấy, quạt điện.

	- GV hỏi dẫn tích hợp AI: Khi muốn viết đoạn văn tả chiếc ô hoặc chiếc áo mưa, em có thể dùng công cụ AI để hỗ trợ điều gì?
- GV diễn giải tích hợp AI: Công cụ AI như ChatGPT hoặc Gemini trên máy của giáo viên có thể gợi ý một số từ ngữ, ví dụ: “tròn xoe”, “tán rộng”, “màu xanh”, “che mưa”, “gấp gọn”, hoặc gợi ý dàn ý gồm giới thiệu đồ vật, đặc điểm, công dụng, tình cảm. Tuy nhiên, AI không viết thay các em. Các em chỉ tham khảo từ ngữ, phải tự viết bằng quan sát và cảm xúc thật của mình, không chép nguyên văn, không nhập họ tên, địa chỉ, số điện thoại hay thông tin riêng tư của gia đình vào công cụ AI.
	- HS trả lời: AI có thể gợi ý từ ngữ tả màu sắc, hình dáng, công dụng hoặc gợi ý dàn ý.
- HS nhắc lại: Em chỉ tham khảo, tự viết bằng lời của mình, không sao chép và không nhập thông tin riêng tư.

	- GV yêu cầu HS viết 3 – 5 câu vào vở; sau đó đổi vở cho bạn soát: đủ số câu, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.
	- HS viết bài.
- Ví dụ: Em có một chiếc ô màu xanh. Tán ô rộng và tròn xoe. Khi trời mưa, em dùng ô để che cho khỏi ướt. Em rất thích chiếc ô vì nó luôn theo em đến trường trong những ngày mưa.
- HS đổi vở, soát lỗi cùng bạn.

	- GV mời 2 – 3 HS đọc bài; nhận xét cách dùng từ, dấu câu và nội dung tả.
	- HS đọc bài viết.
- HS khác nhận xét: bài đủ 3 – 5 câu, tả rõ đồ vật, có tình cảm với đồ vật.

	4. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS tự hoàn thiện đoạn văn ở nhà.

	- GV dặn HS hoàn thiện đoạn văn, chuẩn bị chia sẻ bài đọc mở rộng về các mùa.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

	TIẾT 6

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS nhớ lại yêu cầu đọc mở rộng.

	- GV hỏi: Em biết những câu chuyện hoặc bài thơ nào nói về các mùa trong năm?
- GV dẫn vào hoạt động Đọc mở rộng.
	- HS nêu: Chuyện bốn mùa, bài thơ về mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông.
- HS lắng nghe.

	2. ĐỌC MỞ RỘNG (25 phút)
Mục tiêu: HS tìm đọc và chia sẻ được một câu chuyện, bài thơ về các mùa; biết tìm kiếm nội dung đơn giản trong môi trường số an toàn.

	- Hoạt động 1: Tìm đọc một câu chuyện, bài thơ viết về các mùa trong năm.

- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ trong SGK, nêu tên câu chuyện/bài thơ đã chuẩn bị hoặc sẽ tìm đọc.

	- HS đọc nhiệm vụ.
- HS nêu tên bài đọc đã chuẩn bị: Chuyện bốn mùa, Mùa xuân nho nhỏ, bài thơ về mùa hè, bài thơ về mùa thu.

	- GV hỏi dẫn tích hợp NLS: Khi muốn tìm đọc một bài thơ về mùa xuân hoặc mùa hè trên thiết bị số, em cần làm gì để tìm đúng và an toàn?
- GV diễn giải tích hợp NLS: Dưới sự hướng dẫn của thầy cô hoặc cha mẹ, các em có thể mở thư viện số/website học tập do giáo viên cung cấp, gõ từ khóa đơn giản như “bài thơ về mùa xuân cho thiếu nhi”, “câu chuyện về bốn mùa”. Sau khi có kết quả, các em đọc tên bài, xem nội dung có phù hợp lứa tuổi không, không bấm vào quảng cáo hay liên kết lạ, không tự tải tệp lạ. Nếu chưa chắc chắn, cần hỏi người lớn trước khi đọc tiếp.
	- HS trả lời: Em vào nguồn do GV hoặc cha mẹ cho phép, gõ từ khóa, chọn bài phù hợp và không bấm liên kết lạ.
- HS nhắc lại thao tác an toàn: tìm đúng từ khóa, chọn nguồn tin cậy, hỏi người lớn khi chưa chắc chắn.

	- Hoạt động 2: Chia sẻ với các bạn điều em thích nhất trong câu chuyện, bài thơ đã đọc.
- GV tổ chức HS chia sẻ nhóm 4 theo gợi ý: Tên câu chuyện/bài thơ; điều em thích nhất trong câu chuyện/bài thơ đó.
	- HS chia sẻ nhóm 4.
- Ví dụ: Em đọc bài thơ về mùa xuân. Em thích hình ảnh cây cối đâm chồi, hoa nở vì làm cho cảnh vật tươi đẹp.

	- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ trước lớp; nhận xét cách trình bày, khen HS biết đọc mở rộng.
	- HS trình bày trước lớp.
- HS khác nhận xét: bạn nói rõ tên bài và điều yêu thích.

	3. VẬN DỤNG (7 phút)
Mục tiêu: HS hình thành thói quen đọc mở rộng và chia sẻ với người thân.

	- GV yêu cầu HS ghi lại tên một câu chuyện/bài thơ về mùa em muốn đọc thêm.
- GV dặn HS đọc cho người thân nghe đoạn em thích; chuẩn bị bài học tuần sau.
	- HS ghi tên bài muốn đọc thêm.
- HS ghi nhớ: về nhà đọc và chia sẻ với người thân.
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